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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2009 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Thực hiện Kế hoạch số 576/KH-STP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tờ trình số 167/TTr-STP ngày 14 tháng 9 năm 2010, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2007 đến 31/12/2009 hết hiệu lực phát luật. 

Thời điểm xác định văn bản hết hiệu lực pháp luật được tính đến ngày 01/8/2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	 

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Cường


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH)


DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2009


 HẾT HIỆU LỰC (TÍNH ĐẾN NGÀY 01/8/2010)


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND 


ngày 30 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)


 I. CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH


		Số


TT

		Ngày,


tháng, năm ban hành

		Số, ký hiệu


văn bản

		Trích yếu văn bản

		Ghi chú



		NĂM 2007



		01

		27/02/2007

		01/2007/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để giảm tai nạn giao thông năm 2007

		Đã thực hiện xong



		02

		27/04/2007

		03/2007/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm học 2006- 2007 

		Đã thực hiện xong



		03

		03/05/2007

		04/2007/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng 

		Đã thực hiện xong



		04

		04/5/2007

		05/2007/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Thực hiện tiết kiệm điện trong năm 2007

		Đã thực hiện xong



		05

		10/5/2007

		06/2007/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tăng cường công tác Phòng, chống bệnh truyền nhiễm gây dịch trong mùa Xuân- Hè

		Đã thực hiện xong



		06

		25/6/2007

		07/2007/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

		Đã thực hiện xong



		07

		26/6/2007

		08/2007/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc và dịch cúm gia cầm

		Đã thực hiện xong



		08

		24/7/2007

		09/2007/CT-UBND

		Chỉ thị về Công tác Phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007

		Đã thực hiện xong



		09

		14/8/2007

		10/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2007- 2008

		Đã thực hiện xong



		10

		06/11/2007

		14/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch tiêu chảy cấp

		Đã thực hiện xong



		11

		27/12/2007

		16/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý (2008)

		Đã thực hiện xong



		12

		31/12/2007

		17/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008

		Đã thực hiện xong



		NĂM 2008



		13

		07/3/2008

		02/2008/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại Sở Giao thông- Vận tải năm 2008

		Đã thực hiện xong



		14

		20/03/2008

		03/2008/CT-UBND

		Chỉ thị về Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm tai nạn giao thông năm 2008

		Đã thực hiện xong



		15

		08/4/2008

		04/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm học 2007- 2008

		Đã thực hiện xong



		16

		12/5/2008

		05/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Triển khai Tháng hành động vì trẻ em 15/5/2008- 30/6/2008

		Đã thực hiện xong



		17

		29/5/2008

		07/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Hè

		Đã thực hiện xong



		18

		26/06/2008

		09/2008/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

		Đã thực hiện xong



		19

		01/7/2008

		10/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới và ngày Dân số Việt Nam

		Đã thực hiện xong



		20

		21/7/2008

		11/2008/CT-UBND

		Chỉ thị về Công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiến cứu nạn năm 2008

		Đã thực hiện xong



		21

		21/8/2008

		12/2008/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Đẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm

		Đã thực hiện xong



		22

		28/11/2008

		15/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu (2009)

		Đã thực hiện xong



		23

		17/12/2008

		17/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu (2009) 

		Đã thực hiện xong



		

		

		

		

		



		NĂM 2009



		24

		19/3/2009

		02/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tổ chức diễn tập phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn tại huyện Vĩnh Linh năm 2009

		Đã thực hiện xong



		25

		02/4/2009

		03/CT-UBND

		Chỉ thị về Công tác Phòng không nhân dân năm 2009

		Đã thực hiện xong



		26

		13/4/2009

		05/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm 2008 - 2009

		Đã thực hiện xong



		27

		11/5/2009

		06/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè 2009

		Đã thực hiện xong



		28

		03/8/2009

		10/2009/CT-UBND

		Chỉ thị về Công tác Phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009

		Đã thực hiện xong



		29

		18/8/2009

		11/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2009- 2010

		Đã thực hiện xong



		30

		16/11/2009

		13/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông- Xuân

		Đã thực hiện xong



		31

		21/12/2009

		14/CT-UBND

		Chỉ thị về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010

		Đã thực hiện xong





II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH


		Số


TT

		Ngày,


tháng, năm ban hành

		Số, ký hiệu


văn bản

		Trích yếu văn bản

		Ghi chú



		NĂM 2007



		01

		02/02/2007

		189/QĐ-UBND

		Về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh quản lý năm 2007

		Đã thực hiện xong



		02

		13/02/2007

		03/2007/QĐ-UBND

		Về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2007 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

		Đã thực hiện xong



		03

		13/02/2007

		295/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt khung giá và cự ly vận chuyển cây giống lâm nghiệp từ vườn ươm đến nơi trồng của dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất và các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		04

		14/02/2007

		308/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Được thay thế bởi Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008



		05

		26/02/2007

		324/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Được thay thế bởi Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008



		06

		27/02/2007

		04/2007/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Trị

		Hết hiệu lực vì thị xã Quảng Trị đã được điều chỉnh mở rộng theo Nghị định của Chính Phủ



		07

		05/3/2007

		407/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án “Hỗ trợ hoạt động nhân đạo tại tỉnh Quảng Trị” do Tổ chức Quỹ hỗ trợ nhân đạo Lotus (Lotus Humanitarian Aid Foundation) /LHAF- Hoa Kỳ tài trợ

		Đã thực hiện xong



		08

		19/3/2007

		489/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND, Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2007

		Đã thực hiện xong



		09

		20/3/2007

		06/2007/QĐ-UBND

		Công bố công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2005 và dự toán NSNN năm 2007 của tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		10

		05/4/2007

		591/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại huyện Gio Linh" do Tổ chức Clear Path International/CPI (Mỹ) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		11

		05/4/2007

		592/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Đào tạo môn bóng chày cho trẻ em" do Hội bóng chày Việt Nam (T-Ball Việt Nam) thuộc Tổ chức Kids First/Mỹ tài trợ

		



		12

		05/4/2007

		593/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ xe lăn cho người khuyết tật" do Tổ chức Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu (GCSF/ Hoa Kỳ) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		13

		03/5/2007

		869/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

		Được thay thế bởi Quyết định 2332/QĐ-UBND ngày 08/12/2008



		14

		09/5/2007

		895/QĐ-UBND

		Phê duyệt Nguồn vốn bổ sung cho dự án "Phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng" do tổ chức tầm nhìn thế giới (WVI) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		15

		14/5/2007

		1029/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án Hỗ trợ nhân đạo do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ- East Meets West Foundation (EMWF)/Hoa Kỳ) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		16

		18/5/2007

		1054/QĐ-UBND

		Về Phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố

		Được thay thế bởi Quyết định 1031/QĐ-UBND ngày 29/5/2009



		17

		28/5/2007

		1138/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Tăng cường học tập cho trẻ em dân tộc thông quan sử dụng bộ tài liệu phù hợp với trẻ em dân tộc thiểu số bổ trợ cho chương trình giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" do Tổ chức Cứu trợ trẻ em- Mỹ/SCUS tài trợ tại huyện Đakrông

		



		18

		05/6/2007

		1188/QĐ-UBND

		Về việc Quy định đơn giá hàng hoá để tính trợ giá các mặt hàng chính sách phục vụ đồng bào miền núi năm 2007

		Đã thực hiện xong



		19

		19/6/2007

		1296/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực hoạt động cho nữ đại biểu HĐND ba cấp tại tỉnh Quảng Trị" do Quỹ Ford (Hoa Kỳ) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		20

		19/6/2007

		1297/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Chăm sóc trẻ tại cộng đồng và tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh- Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị" do Tổ chức HOLT quốc tế tại Việt Nam tài trợ

		Đã thực hiện xong



		21

		29/6/2007

		11/2007/QĐ-UBND

		Về việc Ủy quyền phân cấp quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý

		Được thay thế bởi Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ngày 11/9/2009



		22

		13/8/2007

		1667/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Được thay thế bởi Quyết định 09/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008



		23

		15/8/2007

		1695/QĐ-UBND

		Phê duyệt việc tiếp tục thực hiện Dự án "Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại tỉnh Quảng Trị" do Tổ chức Trauma Care Foundation (Nauy) tài trợ thông qua Tổ chức Quỹ tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ (VVMF)

		Đã thực hiện xong



		24

		22/8/2007

		15/2007/QĐ-UBND

		Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

		Được thay thế bởi Quyết định 07/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008



		25

		23/8/2007

		1815/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Chương trình "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh" năm 2007

		Đã thực hiện xong



		26

		27/8/2007

		1838/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Quy định đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh

		Được thay thế bằng QĐ số 1578/QĐ-UBND ngày


20/8/2008



		27

		28/8/2007

		1840/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông về thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra, cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất tại BQL các Khu Công nghiệp tỉnh

		Thủ tướng CP đã ban hành QĐ số 1229/QĐ-TTg thành lập BQL Khu Kinh tế Quảng Trị thay cho BQL các Khu công nghiệp tỉnh và BQL Khu kinh tế, thương mại đặc biệt Lao Bảo



		28

		07/9/2007

		16/2007/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp

		Đã được thay thế bằng


Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND



		29

		05/10/2007

		2107/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Phòng, chống buôn bán người, di cư và sinh kế tại tỉnh Quảng Trị" do Tổ chức Oxfam Quebec tài trợ 

		Đã thực hiện xong
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		05/10/2007

		2108/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Xây dựng nhà ở và hỗ trợ tín dụng cho 320 gia đình nạn nhân chất độc màu da cam, bom mìn và người nghèo tỉnh Quảng Trị" do Tổ chức SODI (CHLB Đức) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		29/10/2007

		2244/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn được cấp


 trong năm 2007

		Đã thực hiện xong
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		14/12/2007

		2787/QĐ-UBND

		Về việc Quy định giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu để bán đấu giá và tính giá trị khi xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Được thay thế bằng QĐ 1610/QĐ-UBND ngày 22/8/2008



		33

		15/12/2007

		23A/2007/QĐ-UBND

		Giao dự toán thu chi ngân sách cho các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh

		Đã thực hiện xong
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		15/12/2007

		24A/2007/QĐ-UBND

		Giao dự toán thu chi ngân sách cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

		Đã thực hiện xong
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		19/12/2007

		26/2007/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký cấp Giấy quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy CNQSD đất

		Đã được thay thế bằng Quyết định 37/2009/QĐ-UBND
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		25/12/2007

		27/2007/QĐ-UBND

		Về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng tập trung năm 2008

		Đã thực hiện xong
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		25/12/2007

		28/2007/QĐ-UBND

		Về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2008

		Đã thực hiện xong
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		28/12/2007

		31/2007/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2008

		Đã được thay thế bằng Quyết định 45/2008/QĐ-UBND
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		28/12/2007

		3060/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ kinh phí dự phòng sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo năm 2007 cho các phòng Giáo dục- Đào tạo huyện, thị xã

		Đã thực hiện xong
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		31/12/2007

		3092/QĐ-UBND

		Về việc Bố trí bổ sung kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp năm 2007 đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn

		Đã thực hiện xong
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		31/12/2007

		3120/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh kế hoạch và cơ cấu vốn đầu tư nguồn TW hỗ trợ đầu tư, khôi phục, củng cố và nâng cấp đê biển tỉnh Quảng Trị năm 2006

		Đã thực hiện xong
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		31/12/2007

		3118/QĐ-UBND

		Về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 cho Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng 

		Đã thực hiện xong



		NĂM 2008
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		03/01/2008

		14/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông về thủ tục hành chính tại BQL Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo

		Hết hiệu lực vì Thủ tướng CP đã ban hành QĐ số 1229/QĐ-TTg thành lập BQL Khu Kinh tế Quảng Trị thay cho BQL các Khu Công nghiệp tỉnh và BQL Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt


Lao Bảo
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		17/01/2008

		141/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nạn nhân bom mìn" do Tổ chức clear Path International/CPI (Mỹ) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		17/01/2008

		142/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam" do Liên đoàn bóng đá Na Uy (The Football Association of Norway - NFF/Na Uy) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		46

		31/01/2008

		05/2008/QĐ-UBND

		Về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

		Đã thực hiện xong
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		19/02/2008

		317/QĐ-UBND

		Phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ nạn nhân bom mìn" do Tổ chức Clear Path International (CPI/Mỹ) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		19/02/2008

		318/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt dự án "Xây dựng 08 nhà cộng đồng- trường mẫu giáo cho người dân thuộc dân tộc Vân Kiều và Pako, huyện Đakrông" do Tổ chức Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu/G.C.S.F-Mỹ tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		21/02/2008

		329/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL (Nghị quyết của HĐND, QĐ và Chỉ thị của UBND tỉnh) năm 2008

		Đã thực hiện xong
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		26/02/2008

		09/2008/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã được thay thế bằng QĐ 13/2010/QĐ-UBND
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		14/3/2008

		11/2008/QĐ-UBND

		Về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008 của tỉnh Quảng Trị




		Đã thực hiện xong



		52

		21/3/2008

		506/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Nâng cao sinh kế cộng đồng thông qua việc cải tạo đất nông nghiệp cho người dân tộc thiểu số huyện Đakrông" do Tổ chức CHF (Canada) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		25/3/2008

		540/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ các hoạt động nhân đạo" do Tổ chức Quỹ hỗ trợ nhân đạo Lotus (Lotus Humanitarian Aid Foundation) Hoa Kỳ tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		27/3/2008

		553/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại huyện Vĩnh Linh" do Tổ chức Clear Path International (CPI/Mỹ ) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		27/3/2008

		562/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nhân đạo tại thị xã Đông Hà" do Tổ chức Clear Path International (CPI/Mỹ) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		31/3/2008

		584/QĐ-UBND

		Về việc Quy định khu vực cấm thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong
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		10/4/2008

		654/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Quảng Trị năm 2008" do Tổ chức Hiệp hội Chí thiện quốc tế (CI- Đài Loan/Trung Quốc) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		19/5/2008

		916/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ thiết bị và đào tạo ngoại ngữ" do Tổ chức Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu (GCSF/ Hoa Kỳ) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		09/6/2008

		1054/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Tăng cường học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua sử dụng chương trình thích hợp" do Tổ chức Cứu trợ trẻ em/Mỹ (Save the Children/US) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		30/6/2008

		1233/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện các đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 - 2010 (Đợt 1 năm 2008)

		Đã thực hiện xong
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		01/7/2008

		1260/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành danh mục hàng hoá từ nội địa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo chưa được hoàn thuế VAT

		Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 23/12/2009
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		11/7/2008

		1303/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt bổ sung dự toán lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

		Đã thực hiện xong
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		11/7/2008

		1309/QĐ-UBND

		Về việc Quy định đơn giá hàng hóa để tính trợ giá các mặt hàng phục vụ đồng bào miền núi năm 2008

		Đã thực hiện xong
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		16/7/2008

		1325/QĐ-UBND

		Về việc Bố trí kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình khôi phục sản xuất lúa, chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do rét đậm, rét hại năm 2008

		Đã thực hiện xong
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		01/8/2008

		1431/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt điều chỉnh đơn giá nhà, vật kiến trúc và một số loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã được thay thế bằng QĐ 13/2010/QĐ-UBND)
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		18/8/2008

		25/2008/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008

		Đã thực hiện xong
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		22/8/2008

		1607/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ kinh phí dự án hỗ trợ các dịch vụ cải thiện và trợ giúp pháp lý năm 2008 thuộc Chương trình 135- giai đoạn 2

		Đã thực hiện xong
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		22/8/2008

		1610/QĐ-UBND

		Về việc Quy định giá bán tối thiểu lâm sản bị tịch thu để bán đấu giá và tính giá trị khi xử lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã được thay thế bằng QĐ số 1188/QĐ-UBND ngày 07/07/2010
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		25/8/2008

		1620/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Đội tuyên truyền giáo dục phòng tránh bom mìn lưu động" do Tổ chức PeaceTrees Vietnam (Cây Hòa bình Việt Nam) tài trợ tại huyện Đakrông và Hướng Hóa

		Đã thực hiện xong
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		26/8/2008

		1625/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự toán kinh phí kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất 

		Đã thực hiện xong
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		08/9/2008

		1716/QĐ-UBND

		Về việc Quy định các vùng trọng điểm dễ cháy rừng, suất khoán và mức khoán bảo vệ rừng

		Đã thực hiện xong
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		10/9/2008

		29/2008/QĐ-UBND

		Về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã được thay thế bằng Quyết định 39/2008/QĐ-UBND
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		15/9/2008

		1774/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ vốn thực hiện Quyết định 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của TTCP về Phê duyệt đề án "Phát triển kinh tế xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam- Lào và Việt Nam- Campuchia đến năm 2010

		Đã thực hiện xong
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		30/9/2008

		32/2008/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008


cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh




		Đã thực hiện xong
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		08/10/2008

		1910/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt dự án Điều tra, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong
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		13/10/2008

		1930/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Lồng ghép dinh dưỡng vào công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ en tỉnh Quảng Trị" do Tổ chức Cứu trợ trẻ em/Mỹ (Save the Children/US) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		13/10/2008

		1931/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa triển khai dịch vụ cấp cứu sản khoa toàn diện" do Tổ chức Cứu trợ trẻ em/Mỹ (Save the Children/US) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		20/10/2008

		1971/QĐ-UBND

		Về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè- Thu năm 2008 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong
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		30/10/2008

		2045/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế Thu nhập cá nhân tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong
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		03/11/2008

		2073/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, kế hoạch năm 2008 

		Đã thực hiện xong
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		06/11/2008

		2113/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Danh mục các công trình đầu tư về cơ sở hạ tầng bổ sung năm 2008- 2009 thuộc Dự án Giảm nghèo miền Trung tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong
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		10/11/2008

		2135/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Dự án "Xây dựng kế hoạch hỗ trợ du lịch hướng đến người nghèo và tư vấn cho các ban ngành liên quan để củng cố tiềm năng giảm nghèo đối với du lịch dọc đường 9” do Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV Netherlands Development Organisation- SNV/Hà Lan) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		10/11/2008

		2140/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của TTCP

		Đã thực hiện xong
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		14/11/2008

		2163/QĐ-CT

		Về việc Giao chỉ tiêu gọi cán bộ, công chức, hạ sỹ quan dự bị hạng 1 đi đào tạo sỹ quan dự bị và gọi sỹ quan dự bị huấn luyện, bổ túc, chuyển loại năm 2009

		Đã thực hiện xong
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		20/11/2008

		2193/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2008

		Đã thực hiện xong
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		27/11/2008

		2230/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng và thanh thiếu nhi" do Tổ chức Catholic Relief Services (CRS/Hoa Kỳ) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		22/12/2008

		40/2008/QĐ-UBND

		Về việc Giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2009

		Đã thực hiện xong
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		22/12/2008

		41/2008/QĐ-UBND

		Về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009

		Đã thực hiện xong
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		25/12/2008

		42/2008/QĐ-UBND

		Về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh năm 2009

		Đã thực hiện xong
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		25/12/2008

		43/2008/QĐ-UBND

		Về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho các huyện, thị xã

		Đã thực hiện xong
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		28/11/2008

		2242/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Xây dựng nhà mẫu giáo xã A Xing, huyện Hướng Hóa" do Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN/Hoa Kỳ) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		12/12/2008

		2356/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh hạng mục công trình đã phân bổ tại Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của UBND tỉnh để thực hiện Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ

		Đã thực hiện xong
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		12/12/2008

		2364/QĐ-UBND

		Phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật mua sắm trang thiết bị y tế cho các tuyến năm 2008

		Đã thực hiện xong
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		16/12/2008

		2425/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Xây dựng thư viện phụ nữ xã A Xing, huyện Hướng Hóa" do Tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN/Hoa Kỳ) tài trợ

		Đã thực hiện xong
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		19/12/2008

		2477/QĐ-UBND

		Về việc Trích ngân sách tỉnh cấp bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho các huyện, thị xã do tăng biên chế năm 2008

		Đã thực hiện xong



		96

		19/12/2008

		2489/QĐ-UBND

		Phê duyệt việc tiếp tục thực hiện Dự án "Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tại tỉnh Quảng Trị" do tổ chức Trauma Care Foundation/Na-Uy tài trợ

		Đã thực hiện xong



		97

		22/12/2008

		2491/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 của tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		98

		22/12/2008

		2500/QĐ-UBND

		Về việc Bố trí kinh phí sự nghiệp Giáo dục năm 2008 cho các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

		Đã thực hiện xong



		99

		25/12/2008

		2538/QĐ-UBND

		Bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP cho các huyện, thị xã năm 2008 (Đợt 2)

		Đã thực hiện xong



		100

		29/12/2008

		45/2008/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2009

		Đã được thay thế bằng Quyết định 39/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009



		101

		29/12/2008

		2581/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch các Chương trình mục tiêu quốc gia: Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, Giáo dục- Đào tạo, Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường năm 2008

		Đã thực hiện xong



		102

		29/12/2008

		2584/QĐ-UBND

		Bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP, Quyết định 127/2008/QĐ-TTg

		Đã thực hiện xong



		103

		29/12/2008

		2587/UBND-VX

		Về việc Phân bổ vốn TW hỗ trợ có mục tiêu năm 2009 (Kinh phí sự nghiệp)

		Đã thực hiện xong



		104

		29/12/2008

		2585/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi năm 2009

		Đã thực hiện xong



		105

		30/12/2008

		2610/QĐ-UBND

		Bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP, Quyết định số 184/2007/QĐ-TTg

		Đã thực hiện xong



		106

		30/12/2008

		2627/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi năm 2008

		Đã thực hiện xong



		107

		30/12/2008

		2633/QĐ-UBND

		Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

		Đã thực hiện xong



		108

		30/12/2008

		2649/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công + tổng dự toán dự án Tu bổ đê điều năm 2009 tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		109

		31/12/2008

		2677/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Tăng cường học tập cho trẻ em dân tộc ít người thông qua sử dụng chương trình thích hợp năm 2009 do Tổ chức Cứu trợ trẻ em/ Mỹ (Save the Children /US) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		NĂM 2009



		110

		02/01/2009

		01/QĐ-UBND

		Về việc Tạm ứng kinh phí cho các huyện thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ

		Đã thực hiện xong



		111

		05/01/2009

		09/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt kế họach điều chỉnh năm 2008, Dự án Giảm nghèo tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		112

		19/01/2009

		110/QĐ-UBND

		Về việc Hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo

		Đã thực hiện xong



		113

		21/01/2009

		122/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt 1 năm 2009

		Đã thực hiện xong



		114

		05/02/2009

		170/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2009" do Tổ chức Compassion International- CI (Đài Loan) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		115

		09/02/2009

		177/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Hỗ trợ Hội Người mù huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị" do Quỹ Phục vụ cộng đồng toàn cầu- Hoa Kỳ (GCSF) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		116

		09/02/2009

		178/QĐ-UBND

		Phê duyệt Dự án "Chăm sóc trẻ tại cộng đồng và tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2009" do Tổ chức Holt International Children Service (Mỹ) tài trợ

		Đã thực hiện xong



		117

		11/02/2009

		210/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ vốn quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư năm 2009

		Đã thực hiện xong



		118

		12/02/2009

		219/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2009 theo Nghị định 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ

		Đã thực hiện xong



		119

		13/02/2009

		03/2009/QĐ-UBND

		Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ và Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh

		Đã thực hiện xong



		120

		17/02/2009

		04/2009/QĐ-UBND

		Về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2009 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

		Đã thực hiện xong



		121

		17/02/2009

		247/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2009

		Đã thực hiện xong



		122

		19/02/2009

		272/QĐ-UBND

		Về việc Giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2009

		Đã thực hiện xong



		123

		26/02/2009

		308/QĐ-UBND

		Về việc Giao bổ sung kế hoạch biên chế HCSN và chỉ tiêu hợp đồng y tế cơ sở năm 2009

		Đã thực hiện xong



		124

		27/02/2009

		314/QĐ-UBND

		Về việc Chuyển các khoản thuộc nhiệm vụ chi năm 2008 sang thực hiện trong năm ngân sách 2009

		Đã thực hiện xong



		125

		27/02/2009

		315/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ vốn vay của Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2009

		Đã thực hiện xong



		126

		06/3/2009

		355/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ vốn XDCB Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu hạ tầng cửa khẩu năm 2009

		Đã thực hiện xong



		127

		06/3/2009

		362/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2007

		Đã thực hiện xong



		128

		10/3/2009

		380/QĐ-UBND

		Bố trí kinh phí thực hiện việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi năm 2009

		Đã thực hiện xong



		129

		12/3/2009

		402/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm, long móng gia súc năm 2009

		Đã thực hiện xong



		130

		16/3/2009

		414/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu về việc làm năm 2009

		Đã thực hiện xong



		131

		16/3/2009

		418/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2009 của các Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng

		Đã thực hiện xong



		132

		17/3/2009

		424/QĐ-UBND

		Về việc Quy định đơn giá giống cây trồng để trợ giá các mặt hàng phục vụ chính sách miền núi năm 2009

		Đã thực hiện xong



		133

		20/3/2009

		458/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình Kiên cố hóa kênh mương và kiên cố hóa giao thông nông thôn năm 2009

		Đã thực hiện xong



		134

		25/3/2009

		498/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2009 Dự án Giảm nghèo tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		135

		03/4/2009

		05/2009/QĐ-UBND

		Về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		136

		07/4/2009

		593/QĐ-UBND

		Về việc Quy định giá muối I ốt cấp không thu tiền năm 2009

		Đã thực hiện xong



		137

		14/4/2009

		638/QĐ-UBND

		Về việc Bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2009

		Đã thực hiện xong



		138

		20/4/2009

		673/QĐ-UBND

		Về việc Giao chỉ tiêu hợp đồng cán bộ khuyến công huyện, thị xã

		Đã thực hiện xong



		139

		24/4/2009

		714/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt giá đất tái định cư cho các đối tượng thuộc diện giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trên địa bàn thị xã Đông Hà để thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		Đã thực hiện xong



		140

		08/5/2009

		795/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt dự toán Dự án "Tăng cường công tác quản lý bảo tồn tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông"

		Đã thực hiện xong



		141

		13/5/2009

		857/QĐ-UBND

		Bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp khó khăn năm 2009 theo Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ

		Đã thực hiện xong



		142

		13/5/2009

		858/QĐ-UBND

		Bố trí kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp theo Nghị định số 101/2008/NĐ-CP, Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg

		Đã thực hiện xong



		143

		18/5/2009

		877/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2008

		Đã thực hiện xong



		144

		29/5/2009

		1031/QĐ-UBND

		Về Bổ sung chức danh, điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố

		Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 và Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 10/8/2010.



		145

		29/5/2009

		1032/QĐ-UBND

		Về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông- Xuân năm 2008- 2009 trên địa bàn tỉnh

		Đã thực hiện xong



		146

		02/6/2009

		1061/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh Kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2009

		Đã thực hiện xong



		147

		04/6/2009

		1084/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Đề án Khắc phục hậu quả chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		148

		10/6/2009

		1115/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Đề án Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường bền vững tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009- 2015

		Đã thực hiện xong



		149

		23/6/2009

		1190/QĐ-UBND

		Bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP năm 2009 (Đợt 1)

		Đã thực hiện xong



		150

		29/6/2009

		1228/QĐ-UBND

		Về việc Trích ngân sách tỉnh cho các đơn vị tạm ứng thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2009 (đợt 2)

		Đã thực hiện xong



		151

		29/6/2009

		1230/QĐ-UBND

		Về việc Giao bổ sung kế hoạch biên chế HCSN năm 2009

		Đã thực hiện xong



		152

		29/6/2009

		1237/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ nguồn vốn cho vay hộ nghèo về nhà ở năm 2009

		Đã thực hiện xong



		153

		21/7/2009

		1421/QĐ-UBND

		Về việc Ban hành Quy định ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

		Đã được thay thế bởi


Quyết định 1539/QĐ-UBND ngày 05/8/2009



		155

		24/7/2009

		1463/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt mức chi các hoạt động thuộc Dự án Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em năm 2009

		Đã thực hiện xong



		155

		29/7/2009

		1500/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt diện tích tưới, tiêu, cấp nước và dự toán kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2009

		Đã thực hiện xong



		156

		05/8/2009

		1547/QĐ-UBND

		Về việc Phân bổ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế

		Đã thực hiện xong



		157

		07/8/2009

		1557/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt dự toán Đầu tư xây dựng các điểm quan trắc nước ngầm năm 2009 theo mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		158

		07/8/2009

		1563/QĐ-UBND

		Bố trí kinh phí thực hiện chính sách đào tạo, thu hút và sử dụng cán bộ ngành Y tế năm 2009

		Đã thực hiện xong



		159

		17/8/2009

		1613/QĐ-UBND

		Về Kế hoạch thời gian năm học 2009- 2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

		Đã thực hiện xong



		160

		19/8/2009

		1643/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh Kế hoạch vốn XDCB Trung ương hỗ trợ mục tiêu hạ tầng cửa khẩu năm 2009

		Đã thực hiện xong



		161

		07/9/2009

		1817/QĐ-UBND

		Về việc Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 của Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng

		Đã thực hiện xong



		162

		07/9/2009

		1822/QĐ-UBND

		Về việc Quy định mức kinh phí hỗ trợ Hợp tác xã thành lập mới và Hợp tác xã điển hình tiên tiến

		Đã được thay thế bởi Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009 - 2015



		163

		06/10/2009

		2023/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt điều chỉnh đất lâm nghiệp đã quy hoạch rừng phòng hộ sang đối tượng rừng sản xuất 

		Đã thực hiện xong



		164

		07/10/2009

		2030/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án (Bổ sung) năm 2009 của Ban Quản lý Dự án Trồng mới 5 triệu tỉnh Quảng Trị 

		Đã thực hiện xong



		165

		07/10/2009

		2037/QĐ-UBND

		Về việc Cấp kinh phí mua bảo hiểm y tế và thực hiện chế độ mai táng phí

		Đã thực hiện xong



		166

		14/10/2009

		2085/QĐ-UBND

		Về việc Phê duyệt Kế hoạch và dự toán xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2009

		Đã thực hiện xong



		167

		20/10/2009

		2127/QĐ-UBND

		Về việc Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè- Thu năm 2009 trên địa bàn tỉnh

		Đã thực hiện xong





DANH MỤC NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH

 BAN HÀNH TỪ 01/01/2007 ĐẾN 31/12/2009 HẾT HIỆU LỰC

(TÍNH ĐẾN NGÀY 01/8/2010)


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND 

ngày 30 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)


		Số TT

		Ngày,


tháng, năm ban hành

		Số, ký hiệu văn bản

		Trích yếu văn bản

		Ghi chú



		NĂM 2007



		01

		12/4/2007

		05/2007/NQ-HĐND

		Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố

		Hết hiệu lực vì đã được thay thế bới Nghị quyết 09/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh



		02

		10/8/2007

		10/2007/NQ-HĐND

		Nhiệm vụ kinh tế- xã hội 06 tháng cuối năm 2007

		Đã thực hiện xong



		03

		13/12/2007

		29/2007//NQ-HĐND

		Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008

		Đã thực hiện xong



		04

		13/12/2007

		30/2007//NQ-HĐND

		Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2006

		Đã thực hiện xong



		05

		13/12/2007

		31/2007//NQ-HĐND

		Dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008

		Đã thực hiện xong



		06

		13/12/2007

		32/2007//NQ-HĐND

		Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh

		Đã thực hiện xong



		07

		13/12/2007

		33/2007//NQ-HĐND

		Thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2008

		Đã thực hiện xong



		08

		13/12/2007

		34/NQ-HĐND

		Phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ lương tăng thêm năm 2008 tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		09

		13/12/2007

		36/2007/NQ-HĐND

		Mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc Triệu Phong, Hải Lăng, các phường của thị xã Quảng Trị 

		Chính phủ đã có Nghị định số 31/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 về việc Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Quảng Trị



		10

		13/12/2007

		37/2007/NQ-HĐND

		Về Thông qua Kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2008

		Đã thực hiện xong



		11

		13/12/2007

		38/2007/NQ-HĐND

		Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Trị năm 2008

		Đã thực hiện xong



		NĂM 2008



		12

		24/7/2008

		09/2008/NQ-HĐND

		Về Nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008

		Đã thực hiện xong



		13

		24/7/2008

		10/2008/NQ-HĐND

		Thông qua Đề án Thành lập thị trấn Cửa Tùng

		Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 24/8/2009 thành lập thị trấn Cửa Tùng



		14

		30/9/2008

		17/2008/NQ-HĐND

		Về việc Thông qua Đề án Thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

		Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/8/2009 về Thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị



		15

		12/12/2008

		19/2008/NQ-HĐND

		Về Nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội năm 2009

		Đã thực hiện xong



		16

		12/12/2008

		20/2008/NQ-HĐND

		Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007

		Đã thực hiện xong



		17

		12/12/2008

		21/2008/NQ-HĐND

		Về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009

		Đã thực hiện xong



		18

		12/12/2008

		22/2008/NQ-HĐND

		Về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, xây dựng và công trình trọng điểm năm 2009

		Đã thực hiện xong



		19

		12/12/2008

		23/2008/NQ-HĐND

		Thông qua Phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2009

		Đã thực hiện xong



		20

		12/12/2008

		24/2008/NQ-HĐND

		Về Thông qua Kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn huyện miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2009

		Đã thực hiện xong



		21

		12/12/2008

		25/NQ-HĐND

		Phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2009 tỉnh Quảng Trị

		Đã thực hiện xong



		22

		12/12/2008

		26/2008/NQ-HĐND

		Chương trình hoạt động giám sát HĐND tỉnh năm 2009

		Đã thực hiện xong



		NĂM 2009



		23

		24/4/2009

		06/2009/NQ-HĐND

		Về Mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố

		Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh



		24

		30/7/2009

		16/NQ-HĐND

		Về Nhiệm vụ Kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2009

		Đã thực hiện xong



		25

		11/12/2009

		29/2009/NQ-HĐND

		Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2008 

		Đã thực hiện xong



		26

		11/12/2009

		30/2009/NQ-HĐND

		Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh năm 2008 

		Đã thực hiện xong



		27

		11/12/2009

		31/2009/NQ-HĐND

		Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Gio Linh năm 2008 

		Đã thực hiện xong



		28

		11/12/2009

		32/2009/NQ-HĐND

		Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Triệu Phong năm 2009 

		Đã thực hiện xong



		29

		11/12/2009

		33/2009/NQ-HĐND

		Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hải Lăng năm 2008 

		Đã thực hiện xong



		30

		11/12/2009

		34/2009/NQ-HĐND

		Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Cam Lộ năm 2008 

		Đã thực hiện xong



		31

		11/12/2009

		35/2009/NQ-HĐND

		Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2008 

		Đã thực hiện xong



		32

		11/12/2009

		36/2009/NQ-HĐND

		Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2008 

		Đã thực hiện xong






